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MTU A D580201 Trần Trường An 03/10/95 1 3 1 0500 0450 0475 1425 1450 TT

MTU A D580201 Dương Ngọc Tuấn An 11/12/95 2 3 1 0550 0400 0475 1425 1450 TT

MTU A D580201 Phạm Thế An 06/12/95 3 3 1 0500 0550 0475 1525 1550 TT
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Tr��ng ð�i h�c Xây d�ng Mi �n Tây xét tuy 	n NV2 cho t 
t c� thí sinh d � thi ðH, Cð

năm 2013 trên ph �m vi toàn qu c cho các ngành ñang ñào t�o ñ�i h�c  và  cao ñ�ng.

(Thông tin chi ti �t, thí sinh truy c �p vào c �ng thông tin c �a Tr��ng theo ñ�a ch �

          ðiểm chu ẩn dành cho HSPT ở KV3, mỗi nhóm ñối tượng ưu tiên k ế tiếp cách nhau là 1,0 ñiểm, mỗi khu 
vực ưu tiên cách nhau 0,5 ñiểm. Cụ thể: 

       - ðiểm chu ẩn khối A và A1 là 13,0 ñiểm. Trong 3 môn thi không có môn nào b ị ñiểm 0 (ñiểm không);

        - ðiểm chu ẩn khối V là 18,5 ñiểm (ñã nhân h ệ số 2 môn V ẽ). Trong 3 môn thi không có môn nào b ị ñiểm 0 
(ñiểm không); t ổng ñiểm 03 môn thi ñã cộng ñiểm ưu tiên (môn V ẽ chưa nhân h ệ số) phải ñạt 13,0 ñiểm và 
môn V ẽ Mỹ thuật ñạt từ 5,0 ñiểm.

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ðHXD MIỀN TÂY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc



MTU A D580201 Nguyễn Phú An 08/03/95 4 3 1 0525 0675 0675 1875 1900 TT

MTU A D580201 Trương Vĩnh An 20/02/95 13 3 1 0450 0450 0550 1450 1450 TT

MTU A D580201 Vũ Thị Hồng ánh 12/08/95 27 3 1 0500 0400 0550 1450 1450 TT

MTU A D580201 Võ Minh Bằng 21/09/94 45 3 1 0325 0425 0475 1225 1250 TT

MTU A D580201 Trần Thanh Bình 03/01/95 48 3 1 0575 0625 0600 1800 1800 TT

MTU A D580201 Lê Trọng Bình 20/02/95 52 3 1 0325 0375 0550 1250 1250 TT

MTU A D580201 Phạm Khắc Bình 04/07/95 54 3 2 0525 0575 0650 1750 1750 TT

MTU A D580201 Vi Kiến Bửu 14/08/95 58 3 1 0525 0350 0525 1400 1400 TT

MTU A D580201 Nguyễn Minh Cảnh 26/01/94 60 3 1 0425 0375 0625 1425 1450 TT

MTU A D580201 Phạm Thanh Cầu 06/02/94 64 3 1 0400 0525 0375 1300 1300 TT

MTU A D580201 Nguyễn Minh Châu 25/09/95 67 3 1 0300 0500 0450 1250 1250 TT

MTU A D580201 Lê Thị Chi 09/08/95 69 3 1 0300 0425 0500 1225 1250 TT

MTU A D580201 Phạm Tấn Chiến 06/10/95 71 3 1 0350 0475 0450 1275 1300 TT

MTU A D580201 Phan Văn Chiến 04/11/95 73 3 1 0375 0350 0425 1150 1150 TT

MTU A D580201 Nguyễn Văn Chiến 27/04/95 74 3 1 0300 0475 0625 1400 1400 TT

MTU A D580201 Hồ Văn Chung 26/10/95 77 3 1 0500 0425 0625 1550 1550 TT

MTU A D580201 Lê Hoàng Chương 18/05/95 80 3 1 0300 0550 0400 1250 1250 TT

MTU A D580201 Võ Chí Công   /  /94 82 3 2 0400 0550 0550 1500 1500 TT

MTU A D580201 Phạm Nguyễn Minh Cường 17/05/95 94 3 1 0500 0400 0450 1350 1350 TT

MTU A D580201 Nguyễn Hữu Danh 29/11/95 97 3 2NT 0650 0575 0600 1825 1850 TT

MTU A D580201 Nguyễn Hoàng Danh 01/08/92 99 3 2NT 0775 0250 0300 1325 1350 TT

MTU A D580201 Phan Thành Danh 24/07/95 100 3 1 0350 0425 0625 1400 1400 TT

MTU A D580201 Nguyễn Thị Ngân Diệu   /  /95 109 3 1 0300 0450 0375 1125 1150 TT

MTU A D580201 Lê Văn Duẩn 29/08/94 113 3 1 0275 0425 0450 1150 1150 TT

MTU A D580201 Trần Quang Duy 09/12/95 116 3 2 0425 0600 0650 1675 1700 TT

MTU A D580201 Nguyễn Thanh Duy 29/03/95 117 3 1 0450 0475 0625 1550 1550 TT

MTU A D580201 Nguyễn Hữu Duy 01/01/95 118 3 1 0450 0400 0575 1425 1450 TT



MTU A D580201 Nguyễn Hoàng Khánh Duy 07/07/95 121 3 2 0450 0575 0625 1650 1650 TT

MTU A D580201 Ngô Tuấn Duy 30/07/95 123 3 2 0550 0525 0550 1625 1650 TT

MTU A D580201 Trần Hoàng Duy 01/03/95 125 3 2 0450 0600 0675 1725 1750 TT

MTU A D580201 Lê Hoàng Duy 13/01/91 127 3 1 0325 0400 0450 1175 1200 TT

MTU A D580201 Huỳnh Ngọc Duy 11/04/94 134 3 1 0575 0325 0675 1575 1600 TT

MTU A D580201 Mai Thị Mỹ Duyên 30/11/95 138 3 1 0300 0450 0550 1300 1300 TT

MTU A D580201 Lưu Tấn Dũng 06/04/95 140 3 2NT 0450 0500 0725 1675 1700 TT

MTU A D580201 Trần Thế Dương 20/03/95 147 3 2 0275 0525 0550 1350 1350 TT

MTU A D580201 Huỳnh Tấn ðạt 10/04/95 161 3 2 0425 0375 0525 1325 1350 TT

MTU A D580201 Cù Văn ðạt 02/10/95 162 3 2NT 0550 0500 0550 1600 1600 TT

MTU A D580201 Ngô Tiến ðạt 27/06/95 163 3 2 0300 0550 0525 1375 1400 TT

MTU A D580201 Huỳnh Phát ðạt 01/07/95 170 3 1 0475 0425 0550 1450 1450 TT

MTU A D580201 Lê Minh ðạt 13/01/95 173 3 1 0175 0525 0450 1150 1150 TT

MTU A D580201 Nguyễn Thành ðạt 04/12/95 176 3 1 0225 0475 0500 1200 1200 TT

MTU A D580201 Võ Văn Thẩm Em 25/02/94 206 3 1 0475 0725 0450 1650 1650 TT

MTU A D580201 Phan Văn Gắm 04/12/95 207 3 2NT 0450 0500 0625 1575 1600 TT

MTU A D580201 Dương Hoàng Giang 05/12/95 213 3 1 0450 0650 0550 1650 1650 TT

MTU A D580201 Nguyễn Minh Giàu 10/05/95 217 3 1 0525 0625 0725 1875 1900 TT

MTU A D580201 Hồ Thanh Giảng 09/09/95 219 3 2NT 0400 0450 0525 1375 1400 TT

MTU A D580201 Huỳnh Nhật Hào 05/07/95 222 3 1 0250 0500 0400 1150 1150 TT

MTU A D580201 Hồ Hữu Hào 05/04/94 223 3 1 0325 0350 0450 1125 1150 TT

MTU A D580201 Huỳnh Thanh Hải 19/10/95 229 3 2 0425 0400 0475 1300 1300 TT

MTU A D580201 Nguyễn Vủ Hảo 30/08/95 231 3 1 0400 0425 0425 1250 1250 TT

MTU A D580201 Lê Hữu Hạng 03/01/95 232 3 1 0375 0550 0475 1400 1400 TT

MTU A D580201 ðỗ Thị Hạnh 23/11/94 233 3 1 0625 0600 0500 1725 1750 TT

MTU A D580201 Hà Vĩnh Hậu 25/08/95 242 3 1 0450 0550 0500 1500 1500 TT

MTU A D580201 Dương Ngọc Hiếu 15/02/95 249 3 1 0500 0350 0525 1375 1400 TT



MTU A D580201 Nguyễn Minh Hiếu 20/02/95 253 3 2NT 0300 0450 0425 1175 1200 TT

MTU A D580201 Phan Trung Hiếu 30/03/95 256 3 2 0525 0600 0600 1725 1750 TT

MTU A D580201 ðặng Quốc Hiển 02/03/95 268 06 2 1 0600 0700 0550 1850 1850 TT

MTU A D580201 Lê Phước Hiệp 16/01/95 269 3 1 0575 0475 0475 1525 1550 TT

MTU A D580201 Nguyễn Huỳnh Vĩnh Hiệp 25/02/95 271 3 1 0550 0600 0700 1850 1850 TT

MTU A D580201 Nguyễn Văn Hiệp 01/01/90 274 3 1 0375 0525 0250 1150 1150 TT

MTU A D580201 Nguyễn Thanh Hiền 26/06/91 275 3 2NT 0800 0625 0525 1950 1950 TT

MTU A D580201 Lê Thái Hoà 31/08/95 280 3 1 0300 0450 0400 1150 1150 TT

MTU A D580201 Võ Phương Hoài 20/09/94 282 3 2 0550 0400 0350 1300 1300 TT

MTU A D580201 Trần Minh Hoàng 18/06/94 290 3 2 0500 0725 0525 1750 1750 TT

MTU A D580201 Võ Hoàng Huy 24/09/93 301 3 2NT 0225 0500 0475 1200 1200 TT

MTU A D580201 Trần Thị Cẩm Huy 13/03/95 310 3 1 0300 0500 0450 1250 1250 TT

MTU A D580201 Trần Khánh Hưng 01/01/95 326 3 1 0425 0500 0450 1375 1400 TT

MTU A D580201 Thạch Thanh Hường 19/03/95 328 01 1 1 0375 0350 0550 1275 1300 TT

MTU A D580201 Nguyễn Thành Hưởng 12/11/94 330 3 1 0450 0450 0475 1375 1400 TT

MTU A D580201 Trương Văn Hữu 20/09/95 332 3 1 0525 0450 0550 1525 1550 TT

MTU A D580201 Nguyễn Văn Minh Kha 21/10/95 340 3 2NT 0350 0550 0550 1450 1450 TT

MTU A D580201 Cao Hoài Khang 18/06/95 345 3 2 0475 0625 0550 1650 1650 TT

MTU A D580201 Nguyễn Trí Khanh 16/09/95 355 3 1 0300 0450 0450 1200 1200 TT

MTU A D580201 Phan Huỳnh Khanh 15/05/95 357 3 1 0400 0550 0625 1575 1600 TT

MTU A D580201 Lê Minh Khánh 26/03/95 361 3 2NT 0200 0500 0575 1275 1300 TT

MTU A D580201 Nguyễn Lê Trọng Khánh 07/07/95 362 3 2 0450 0450 0525 1425 1450 TT

MTU A D580201 Trần ðăng Khoa 22/11/94 373 3 1 0475 0300 0500 1275 1300 TT

MTU A D580201 Võ Toàn Khoa 28/06/94 375 3 1 0400 0425 0625 1450 1450 TT

MTU A D580201 Hồ Vũ Khuyên 17/04/95 382 3 1 0350 0425 0450 1225 1250 TT

MTU A D580201 Trần Quan Kiệt 03/09/94 388 3 2 0325 0475 0450 1250 1250 TT

MTU A D580201 Trịnh Lương Kiệt 23/08/94 389 3 1 0325 0600 0225 1150 1150 TT



MTU A D580201 Mai Tuấn Kiệt 11/08/95 390 3 1 0500 0300 0350 1150 1150 TT

MTU A D580201 ðổ Vủ Kiệt 19/07/94 393 3 2NT 0475 0550 0600 1625 1650 TT

MTU A D580201 Nguyễn Tuấn Kiệt 03/12/95 398 3 1 0350 0325 0550 1225 1250 TT

MTU A D580201 Nguyễn Thị Mỹ Kim 10/08/95 399 3 1 0300 0450 0550 1300 1300 TT

MTU A D580201 Lê Văn Lành 08/01/95 401 3 1 0500 0550 0550 1600 1600 TT

MTU A D580201 Nguyễn Phong Lâm 01/08/95 405 3 1 0300 0650 0450 1400 1400 TT

MTU A D580201 Nguyễn Phú Lâm 20/09/95 407 3 2 0350 0475 0700 1525 1550 TT

MTU A D580201 Lê Phước Lâm 19/08/95 408 3 2 0425 0575 0475 1475 1500 TT

MTU A D580201 ðỗ ðình Lân 28/11/95 409 3 1 0450 0550 0450 1450 1450 TT

MTU A D580201 Bùi Văn Lắm 17/08/92 411 3 1 0550 0575 0550 1675 1700 TT

MTU A D580201 Dương Thùy Linh 07/03/95 416 3 1 0375 0575 0500 1450 1450 TT

MTU A D580201 Phạm Chí Linh   /  /95 417 3 1 0375 0475 0625 1475 1500 TT

MTU A D580201 Bùi Kim Long 12/10/95 439 3 2 0350 0550 0475 1375 1400 TT

MTU A D580201 Ngô Hữu Lộc 26/08/95 450 3 1 0450 0400 0500 1350 1350 TT

MTU A D580201 Phạm Tấn Lộc 24/04/95 451 3 1 0500 0375 0475 1350 1350 TT

MTU A D580201 Nguyễn Văn Luân 28/02/95 462 3 1 0525 0425 0450 1400 1400 TT

MTU A D580201 Nguyễn Minh Luân 27/03/95 464 3 2NT 0475 0500 0350 1325 1350 TT

MTU A D580201 Nguyễn Văn Miên 10/10/95 475 3 1 0275 0450 0400 1125 1150 TT

MTU A D580201 Huỳnh Anh Minh 08/07/95 482 3 2NT 0200 0475 0575 1250 1250 TT

MTU A D580201 Phan Thị Kiều My 02/01/94 488 3 1 0400 0275 0500 1175 1200 TT

MTU A D580201 Trần Tiểu My 12/08/95 489 3 1 0525 0500 0450 1475 1500 TT

MTU A D580201 Dương Thị Kiều My 16/08/95 490 3 1 0250 0500 0475 1225 1250 TT

MTU A D580201 Lưu Vũ Nam 20/10/91 493 03 1 1 0100 0450 0375 0925 0950 TT

MTU A D580201 Nguyễn Hoàng Nam 08/10/95 494 3 2NT 0525 0600 0625 1750 1750 TT

MTU A D580201 Nguyễn Sỹ Nam 15/04/94 496 3 1 0325 0550 0350 1225 1250 TT

MTU A D580201 Lê Thành Ngân 16/10/95 503 3 2NT 0250 0450 0475 1175 1200 TT

MTU A D580201 Lưu Thị Kim Ngân 15/11/95 504 3 2NT 0575 0650 0575 1800 1800 TT



MTU A D580201 Trần Hữu Nghi 25/09/95 505 3 1 0500 0475 0550 1525 1550 TT

MTU A D580201 Nguyễn Minh Nghĩa 02/09/94 513 3 2 0700 0575 0350 1625 1650 TT

MTU A D580201 Lê Hữu Nghĩa 10/11/95 521 3 1 0525 0500 0550 1575 1600 TT

MTU A D580201 Bùi Tuấn Ngọc 21/12/88 527 06 2 2 0325 0650 0650 1625 1650 TT

MTU A D580201 Nguyễn Thành Nguyên 12/05/94 537 3 1 0250 0500 0550 1300 1300 TT

MTU A D580201 Nguyễn Lê Nguyễn 01/01/95 542 3 1 0375 0350 0450 1175 1200 TT

MTU A D580201 Lê Thanh Nhã 21/11/95 547 3 2 0450 0350 0450 1250 1250 TT

MTU A D580201 Lê Nguyễn Trọng Nhân 20/05/95 556 3 2NT 0400 0450 0475 1325 1350 TT

MTU A D580201 Lê Trọng Nhân 20/09/95 561 3 2 0500 0550 0575 1625 1650 TT

MTU A D580201 Trần Khánh Nhân 09/08/94 571 3 2NT 0300 0600 0425 1325 1350 TT

MTU A D580201 Lê Hữu Nhân 20/10/95 572 3 1 0400 0425 0500 1325 1350 TT

MTU A D580201 Lê Minh Nhẩn 13/11/95 573 3 2NT 0425 0375 0575 1375 1400 TT

MTU A D580201 Trần Phước Nhật 26/02/95 574 3 2 0450 0550 0450 1450 1450 TT

MTU A D580201 Trần Minh Nhật 13/10/95 575 3 1 0525 0575 0600 1700 1700 TT

MTU A D580201 Trương Hoàng Nhớ   /  /90 581 3 1 0275 0650 0400 1325 1350 TT

MTU A D580201 ðặng Thành Phát 17/10/95 601 3 2 0600 0650 0675 1925 1950 TT

MTU A D580201 Nguyễn Thanh Phong 28/12/95 614 3 2 0250 0575 0650 1475 1500 TT

MTU A D580201 Viên Hoàng Phương 20/02/95 639 3 2 0400 0500 0450 1350 1350 TT

MTU A D580201 Võ Thanh Minh Quân 16/04/95 651 3 2 0550 0350 0475 1375 1400 TT

MTU A D580201 Tống Minh Quân 18/09/95 654 3 1 0400 0450 0450 1300 1300 TT

MTU A D580201 Nguyễn Văn Qui 30/04/94 655 3 1 0450 0325 0450 1225 1250 TT

MTU A D580201 Trần Ngọc Quí 26/04/91 659 3 2 0575 0550 0375 1500 1500 TT

MTU A D580201 Võ Anh Quy 30/07/95 661 3 1 0475 0350 0400 1225 1250 TT

MTU A D580201 Trần Khắc Quy 19/01/94 662 3 1 0650 0250 0525 1425 1450 TT

MTU A D580201 Nguyễn Tấn Tài 25/09/95 695 3 1 0500 0475 0600 1575 1600 TT

MTU A D580201 Nguyễn Tấn Tài 22/02/87 700 3 2NT 0825 0250 0275 1350 1350 TT

MTU A D580201 Phạm Thế Tâm 06/12/95 707 3 1 0425 0450 0275 1150 1150 TT



MTU A D580201 Phạm Văn Tâm 24/04/93 708 3 1 0525 0650 0500 1675 1700 TT

MTU A D580201 Nguyễn Văn Chí Tâm 10/10/95 718 3 1 0125 0475 0625 1225 1250 TT

MTU A D580201 ðặng Thanh Tâm 01/01/95 719 3 2 0425 0325 0575 1325 1350 TT

MTU A D580201 Huỳnh Duy Tân 10/04/95 726 3 1 0500 0425 0525 1450 1450 TT

MTU A D580201 Nguyễn Thanh Tân 03/05/95 729 3 1 0350 0325 0575 1250 1250 TT

MTU A D580201 Nguyễn Minh Tân 24/02/95 732 3 1 0450 0600 0425 1475 1500 TT

MTU A D580201 Trần Thành Tấn 02/08/95 737 3 1 0450 0450 0550 1450 1450 TT

MTU A D580201 Dương Quốc Thái 23/04/95 761 3 2NT 0400 0550 0450 1400 1400 TT

MTU A D580201 Nguyễn Tiến Thành 15/12/95 766 3 1 0500 0400 0600 1500 1500 TT

MTU A D580201 Phạm Vạn Thành 28/06/95 771 3 2NT 0250 0525 0525 1300 1300 TT

MTU A D580201 Bùi ðắc Vy Thắng 30/06/93 784 3 2NT 0600 0525 0600 1725 1750 TT

MTU A D580201 Võ ðình Thi 15/10/95 790 3 1 0400 0550 0400 1350 1350 TT

MTU A D580201 Lê Thanh Thiên 07/08/95 794 3 2 0400 0550 0675 1625 1650 TT

MTU A D580201 Trương Quí Thiện 03/11/95 796 3 1 0450 0300 0425 1175 1200 TT

MTU A D580201 Nguyễn Minh Thiện 11/08/95 800 3 1 0400 0375 0400 1175 1200 TT

MTU A D580201 Lê Phước Thiện 16/11/95 803 3 2NT 0500 0500 0275 1275 1300 TT

MTU A D580201 Trần Nguyễn Quốc Thịnh 27/02/95 807 3 2 0400 0450 0575 1425 1450 TT

MTU A D580201 Nguyễn Viết Thông 10/07/95 814 3 1 0375 0575 0550 1500 1500 TT

MTU A D580201 Nguyễn Văn Thuận 07/03/95 826 3 2NT 0250 0400 0550 1200 1200 TT

MTU A D580201 Lê Minh Thư 28/09/95 828 3 1 0325 0350 0450 1125 1150 TT

MTU A D580201 Nguyễn Hoài Thương 30/03/95 831 3 1 0350 0550 0300 1200 1200 TT

MTU A D580201 Hồ Minh Thức 12/12/94 834 3 2 0450 0450 0575 1475 1500 TT

MTU A D580201 ðoàn Minh Thức 11/08/95 836 3 2NT 0400 0400 0650 1450 1450 TT

MTU A D580201 Huỳnh Nguyên Vũ Tiến 26/01/95 838 3 1 0550 0350 0475 1375 1400 TT

MTU A D580201 Nguyễn Hửu Tiến 04/10/95 839 3 1 0400 0500 0575 1475 1500 TT

MTU A D580201 Cao Minh Tiến 19/09/95 840 3 2 0575 0725 0725 2025 2050 TT

MTU A D580201 Lê Hữu Tín 01/11/95 845 3 2 0400 0550 0350 1300 1300 TT



MTU A D580201 Nguyễn Văn Tình 05/05/95 850 3 1 0300 0550 0500 1350 1350 TT

MTU A D580201 Lê Phước Toàn 10/06/94 854 3 1 0325 0625 0575 1525 1550 TT

MTU A D580201 Lê Trần Hữu Toàn 18/08/95 861 3 2NT 0475 0550 0550 1575 1600 TT

MTU A D580201 ðặng Thị Thuỳ Trang 03/07/95 865 3 1 0600 0450 0475 1525 1550 TT

MTU A D580201 Hà Thị Huyền Trân 28/09/95 870 3 1 0550 0650 0550 1750 1750 TT

MTU A D580201 Huỳnh Ngọc Trân 15/11/95 871 3 2 0500 0500 0400 1400 1400 TT

MTU A D580201 Lê Hải Triều 25/07/95 878 3 1 0550 0600 0550 1700 1700 TT

MTU A D580201 Huỳnh Minh Trí 18/10/95 884 3 1 0375 0450 0525 1350 1350 TT

MTU A D580201 Trần Minh Trí 08/01/95 886 3 1 0400 0450 0375 1225 1250 TT

MTU A D580201 Trần Phương Trí 12/09/95 887 3 2 0475 0350 0425 1250 1250 TT

MTU A D580201 Nguyễn Thanh Trí 20/05/95 889 3 1 0375 0475 0425 1275 1300 TT

MTU A D580201 Nguyễn Bình Trung 03/11/95 897 3 2NT 0400 0375 0450 1225 1250 TT

MTU A D580201 ðoàn Quốc Trung 25/06/95 898 3 1 0375 0500 0625 1500 1500 TT

MTU A D580201 Nguyễn Trường Trung 20/03/95 899 3 1 0125 0525 0475 1125 1150 TT

MTU A D580201 Lê Minh Trung 04/04/95 901 3 1 0275 0400 0525 1200 1200 TT

MTU A D580201 Nguyễn Hiếu Trung 05/01/95 903 3 1 0475 0550 0600 1625 1650 TT

MTU A D580201 Dương Nguyễn Hoàng Tuấn 23/11/95 927 3 1 0300 0475 0525 1300 1300 TT

MTU A D580201 Phan Anh Tuấn 01/09/95 934 3 2NT 0625 0575 0550 1750 1750 TT

MTU A D580201 Nguyễn Quốc Tuấn 21/05/95 935 3 1 0425 0550 0550 1525 1550 TT

MTU A D580201 Cao Trung Tuyến   /  /95 938 3 2 0375 0350 0550 1275 1300 TT

MTU A D580201 Nguyễn ðại Tuyến 03/03/85 939 3 1 0675 0275 0175 1125 1150 TT

MTU A D580201 Nguyễn Quốc Tùng 04/12/94 945 3 2 0425 0550 0650 1625 1650 TT

MTU A D580201 Nguyễn Hữu Tường 26/07/95 949 3 2NT 0625 0300 0650 1575 1600 TT

MTU A D580201 Nguyễn Văn Tự 05/05/95 951 3 1 0375 0600 0450 1425 1450 TT

MTU A D580201 Trần Chí Vẹn 29/04/91 960 3 1 0375 0450 0350 1175 1200 TT

MTU A D580201 Lê Vinh 02/03/93 974 3 2NT 0450 0450 0425 1325 1350 TT

MTU A D580201 Huỳnh Triệu Vĩ 06/06/95 976 3 2 0500 0550 0550 1600 1600 TT



MTU A D580201 Trần Hoàng Vủ 25/02/90 979 3 1 0750 0200 0300 1250 1250 TT

MTU A D580201 Trần Quốc Vũ 13/06/95 980 3 2NT 0250 0425 0500 1175 1200 TT

MTU A D580201 Nguyễn Tấn Vũ 25/05/94 987 3 1 0300 0300 0575 1175 1200 TT
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MTU A1 D580201 Nguyễn Thị Quế Anh 15/11/95 996 3 2 0300 0525 0425 1250 1250 TT

MTU A1 D580201 ðặng Ngọc Phương Dung 13/05/95 1007 3 2 0450 0675 0850 1975 2000 TT

MTU A1 D580201 Phạm Trung Dũng 17/04/95 1009 3 2 0450 0350 0650 1450 1450 TT

MTU A1 D580201 Trần Lê Anh ðào 14/10/95 1010 3 2NT 0250 0525 0450 1225 1250 TT

MTU A1 D580201 Phạm Trường Giang 29/11/95 1011 3 2 0525 0525 0325 1375 1400 TT

MTU A1 D580201 Nguyễn Công Hậu 12/07/95 1017 3 1 0350 0550 0475 1375 1400 TT

MTU A1 D580201 Lê Hoài Hiệp 25/10/95 1023 3 1 0475 0450 0425 1350 1350 TT

MTU A1 D580201 Võ Văn Hoà 11/08/95 1027 3 1 0425 0450 0400 1275 1300 TT

MTU A1 D580201 Phạm Ngô Hoàng Huy 08/08/95 1028 3 2NT 0600 0625 0475 1700 1700 TT

MTU A1 D580201 Quách ðình Huy 02/10/95 1030 01 1 2 0300 0375 0375 1050 1050 TT

MTU A1 D580201 Sơn Tuấn Hùng 15/05/95 1033 01 1 1 0400 0275 0425 1100 1100 TT

MTU A1 D580201 Dương Quốc Khánh 15/09/95 1036 3 2 0400 0350 0675 1425 1450 TT

MTU A1 D580201 Nguyễn Tuấn Kiệt 04/08/94 1040 3 2 0450 0300 0550 1300 1300 TT

MTU A1 D580201 Lê Anh Kiệt 22/03/95 1041 3 2NT 0425 0550 0475 1450 1450 TT

MTU A1 D580201 Phạm Hoàng Lâm 04/09/95 1043 3 2 0550 0350 0350 1250 1250 TT

MTU A1 D580201 Bùi Hoàng Long 26/09/93 1048 3 2NT 0450 0450 0300 1200 1200 TT

MTU A1 D580201 Nguyễn Thành Luân 16/05/94 1051 3 2NT 0400 0475 0325 1200 1200 TT

MTU A1 D580201 Nguyễn Diệp Minh 24/10/95 1056 3 2 0450 0525 0350 1325 1350 TT

MTU A1 D580201 Nguyễn Trọng Nghĩa 14/04/92 1065 3 2NT 0550 0475 0425 1450 1450 TT

MTU A1 D580201 Trần Thanh Nhã 20/07/95 1070 3 1 0450 0550 0375 1375 1400 TT



MTU A1 D580201 Cao Văn Nhân 19/10/95 1073 3 2 0400 0450 0550 1400 1400 TT

MTU A1 D580201 Kim Ngọc Vạn Phát 28/07/95 1080 01 1 1 0575 0450 0500 1525 1550 TT

MTU A1 D580201 Trương Thành Phú 14/05/95 1082 3 2NT 0500 0400 0325 1225 1250 TT

MTU A1 D580201 Huỳnh Hoàng Quân 23/05/95 1090 3 2 0275 0550 0575 1400 1400 TT

MTU A1 D580201 Châu Bình Phương Tâm 02/09/94 1094 3 2NT 0425 0575 0275 1275 1300 TT

MTU A1 D580201 Nguyễn Hữu Tân 24/04/95 1100 3 2NT 0200 0375 0625 1200 1200 TT

MTU A1 D580201 Trần Văn Thái 15/07/92 1104 3 2 0400 0450 0450 1300 1300 TT

MTU A1 D580201 Bùi Khắc Trọng 08/12/95 1124 3 2NT 0500 0450 0275 1225 1250 TT

MTU A1 D580201 Lê Nhựt Trường 14/08/95 1129 3 2NT 0425 0650 0425 1500 1500 TT

MTU A1 D580201 Phan ðặng Nhựt Trường 28/12/95 1135 3 2 0400 0450 0475 1325 1350 TT

MTU A1 D580201 Nguyễn Văn Tuân 03/05/92 1136 3 2NT 0550 0625 0425 1600 1600 TT

MTU A1 D580201 Ngô Hồng Tươi 06/09/95 1140 3 2NT 0325 0475 0400 1200 1200 TT

MTU A1 D580201 Hoàng ðình Văn 03/02/95 1141 3 2 0400 0550 0400 1350 1350 TT

MTU A1 D580201 Nguyễn Thị Kim Viên 01/11/95 1142 3 2NT 0450 0325 0525 1300 1300 TT

MTU A1 D580201 Trần ðức Vinh 22/07/95 1144 3 2NT 0350 0450 0525 1325 1350 TT
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MTU V D580102 Huỳnh Thiên Bảo 16/05/95 1159 3 2 0350 0550 1200 2100 2100 TT

MTU V D580102 Vỏ Như Bình 15/09/95 1160 3 1 0225 0400 1150 1775 1800 TT

MTU V D580102 Kiều Thiện Phi Cơ 18/07/95 1164 3 1 0175 0325 1500 2000 2000 TT

MTU V D580102 Nguyễn Minh Cường 25/10/88 1169 3 2 0425 0475 1000 1900 1900 TT

MTU V D580102 Trần Thanh Duy 26/12/95 1172 3 1 0575 0400 1200 2175 2200 TT

MTU V D580102 Huỳnh Tấn Dũng 31/12/95 1173 3 1 0500 0675 1200 2375 2400 TT

MTU V D580102 Huỳnh Tấn ðạt 02/09/95 1175 3 2NT 0375 0200 1400 1975 2000 TT

MTU V D580102 Nguyễn Vũ ðoàn 28/12/95 1179 3 2 0350 0350 1200 1900 1900 TT



MTU V D580102 Trần Huy Hảo 20/08/95 1187 3 2 0500 0575 1050 2125 2150 TT

MTU V D580102 Nguyễn Như Hảo 01/10/95 1188 3 2 0475 0525 1400 2400 2400 TT

MTU V D580102 Hồ Văn Hận 05/06/94 1190 3 1 0150 0400 1250 1800 1800 TT

MTU V D580102 Phạm Văn Trường Hận 26/04/95 1191 3 1 0350 0550 1250 2150 2150 TT

MTU V D580102 Trần Trung Hiếu 01/12/95 1192 3 2NT 0500 0550 1350 2400 2400 TT

MTU V D580102 Trần Trọng Hoàn 04/05/95 1195 3 2 0350 0375 1300 2025 2050 TT

MTU V D580102 Lê Thị Kim Hoàng 18/12/95 1196 3 1 0325 0450 1300 2075 2100 TT

MTU V D580102 Hoàng Quốc Huy 19/02/94 1200 3 1 0350 0350 1600 2300 2300 TT

MTU V D580102 Mai ðức Huy 13/04/95 1203 3 1 0175 0550 1350 2075 2100 TT

MTU V D580102 Lê Viết Hùng 09/03/95 1206 3 2 0250 0475 1500 2225 2250 TT

MTU V D580102 Nguyễn Trọng Thanh Hưng 18/02/92 1207 3 2 0550 0675 1000 2225 2250 TT

MTU V D580102 Trần Thụy Khuê 30/11/95 1215 3 2 0400 0300 1200 1900 1900 TT

MTU V D580102 Nguyễn Thị Bảo Khuyên 20/08/95 1216 3 2 0200 0450 1400 2050 2050 TT

MTU V D580102 Ngô Minh Lâu 15/09/95 1221 3 1 0500 0450 1300 2250 2250 TT

MTU V D580102 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 15/12/95 1223 3 1 0225 0400 1200 1825 1850 TT

MTU V D580102 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10/09/95 1225 3 2 0375 0550 1400 2325 2350 TT

MTU V D580102 Nguyễn Hoàng Long 02/02/95 1227 3 2 0350 0400 1400 2150 2150 TT

MTU V D580102 Lê Trung Lô 03/01/95 1229 3 1 0325 0400 1150 1875 1900 TT

MTU V D580102 Bùi Hữu Lợi 12/05/95 1232 3 2 0600 0550 1200 2350 2350 TT

MTU V D580102 Nguyễn Thị Ngọc Lý 18/12/95 1233 3 2NT 0175 0300 1400 1875 1900 TT

MTU V D580102 ðoàn Nhật Minh 02/11/94 1234 3 1 0200 0550 1500 2250 2250 TT

MTU V D580102 Lê Nhật Minh 24/11/95 1235 3 2 0400 0400 1400 2200 2200 TT

MTU V D580102 Nguyễn Thanh Mộng 13/09/95 1236 3 1 0425 0525 1000 1950 1950 TT

MTU V D580102 Bùi Ngọc Ngân 21/08/95 1240 3 2NT 0400 0475 1300 2175 2200 TT

MTU V D580102 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/03/95 1242 3 2 0425 0600 1000 2025 2050 TT

MTU V D580102 Huỳnh Trọng Nghĩa 15/05/95 1243 3 2NT 0225 0275 1350 1850 1850 TT

MTU V D580102 Nguyễn Tuấn Nghĩa 21/06/93 1247 3 2 0250 0450 1200 1900 1900 TT



MTU V D580102 Trần Huỳnh Ngọc 27/11/95 1251 3 1 0250 0525 1000 1775 1800 TT

MTU V D580102 Trần Thành Nhân 12/09/95 1258 3 2NT 0150 0375 1450 1975 2000 TT

MTU V D580102 Nguyễn ðức Trung Nhân 14/02/95 1262 3 2NT 0450 0375 1350 2175 2200 TT

MTU V D580102 Nguyễn Thị ý Nhi 06/04/95 1264 3 1 0350 0475 1000 1825 1850 TT

MTU V D580102 Nguyễn Thị Thảo Nhi 26/01/95 1265 3 1 0525 0500 1050 2075 2100 TT

MTU V D580102 Nguyễn Thị Xuân Nhi 19/12/95 1266 3 2 0350 0450 1200 2000 2000 TT

MTU V D580102 Nguyễn Thành Nhơn 26/04/95 1268 3 2 0625 0525 1350 2500 2500 TT

MTU V D580102 Lữ Khánh Nhủ 12/12/93 1269 3 1 0150 0450 1300 1900 1900 TT

MTU V D580102 Trương Minh Nhựt 09/01/95 1271 3 1 0350 0325 1300 1975 2000 TT

MTU V D580102 Huỳnh Thị Hồng Pha 08/02/94 1273 3 2NT 0350 0375 1000 1725 1750 TT

MTU V D580102 Nguyễn Trần Hưng Phát 13/11/95 1278 3 1 0175 0300 1350 1825 1850 TT

MTU V D580102 Nguyễn Hoàng Vĩnh Phúc 19/09/93 1283 3 2NT 0475 0550 1400 2425 2450 TT

MTU V D580102 Nguyễn Thị Quế Phương 09/11/94 1285 3 2 0300 0425 1200 1925 1950 TT

MTU V D580102 Phạm Ngọc Quý 22/09/95 1288 3 2 0300 0300 1350 1950 1950 TT

MTU V D580102 Lê Minh Tánh 28/08/95 1293 3 1 0350 0350 1350 2050 2050 TT

MTU V D580102 Nguyễn Thanh Tâm 26/05/95 1297 3 2 0500 0650 1450 2600 2600 TT

MTU V D580102 Lê Nhựt Tân 19/05/95 1300 3 2NT 0150 0325 1500 1975 2000 TT

MTU V D580102 Phạm Tấn Thành 30/03/94 1304 3 2 0325 0250 1400 1975 2000 TT

MTU V D580102 Hùynh Hữu Thoại 06/01/95 1307 3 2NT 0475 0550 1350 2375 2400 TT

MTU V D580102 Trần Thị Ngọc Thuý 16/08/94 1309 3 2NT 0400 0325 1300 2025 2050 TT

MTU V D580102 Võ Kim Thúy 28/03/95 1310 3 2 0375 0400 1500 2275 2300 TT

MTU V D580102 Huỳnh Mai Thanh Thủy 15/11/95 1311 3 2NT 0150 0325 1500 1975 2000 TT

MTU V D580102 Lê Thị Anh Thư 27/09/95 1312 3 1 0125 0400 1500 2025 2050 TT

MTU V D580102 Phan Mỹ Tiên 14/03/95 1314 3 1 0275 0400 1300 1975 2000 TT

MTU V D580102 Huỳnh Văn Tính 10/11/95 1319 3 2NT 0450 0425 1000 1875 1900 TT

MTU V D580102 Danh Tình 06/08/95 1320 01 1 1 0200 0200 1250 1650 1650 TT

MTU V D580102 Phạm Nguyễn Hữu Toàn 26/09/95 1321 3 2 0550 0550 1450 2550 2550 TT



MTU V D580102 Huỳnh Phước Toàn 16/06/93 1322 3 1 0375 0375 1200 1950 1950 TT

MTU V D580102 Lê Thị Thuỳ Trang 07/09/94 1324 3 2 0150 0350 1450 1950 1950 TT

MTU V D580102 Nguyễn Thị Trinh 11/11/95 1329 3 2NT 0225 0250 1400 1875 1900 TT

MTU V D580102 Nguyễn Trần Nhã Trúc 22/05/94 1336 3 2 0225 0475 1350 2050 2050 TT

MTU V D580102 Trần Thị Phương Trúc 04/08/95 1337 06 2 1 0375 0600 1200 2175 2200 TT

MTU V D580102 Huỳnh Minh Tuấn 15/08/95 1338 3 2 0625 0650 1300 2575 2600 TT

MTU V D580102 Lê Nguyễn Thanh Tuấn 16/10/95 1340 3 1 0400 0400 1500 2300 2300 TT

MTU V D580102 Nguyễn Minh Tuấn 26/07/94 1341 3 2NT 0325 0450 1100 1875 1900 TT

MTU V D580102 Huỳnh Thanh Tuyền 15/01/95 1342 3 1 0125 0450 1100 1675 1700 TT

MTU V D580102 Võ Kim Hồng Vân 08/12/95 1345 3 2 0525 0425 1400 2350 2350 TT

MTU V D580102 Nguyễn Phúc Vinh 02/11/95 1348 3 2NT 0325 0350 1250 1925 1950 TT

MTU V D580102 Phan Thị Mỹ Xuyên 13/01/95 1351 3 1 0400 0450 1100 1950 1950 TT

MTU V D580102 Lê Thị Mỹ Xuyên 09/01/94 1352 3 2NT 0150 0325 1400 1875 1900 TT


